 GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ CÓ LỚI TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
                                                                           Kỹ sư Nguyễn Bạch Cẩm Dung
Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại mà sự giao tiếp, thông cảm của con người với nhau đang đứng trước những thử thách rất lớn.

“Tình thế xem ra rất nghịch lí trên quả đất chúng ta. Sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng gia tăng. Khuynh hướng giao lưu đang thắng thế. Hành tinh đang được nối liền bởi fax, điện thoại di động, modem, internet… Dĩ nhiên đã có những tiến bộ lớn lao trong sự thông cảm, nhưng những tiến bộ trong sự bất thông cảm hình như còn vượt bậc hơn nữa. Vấn đề hiểu lẫn nhau đã trở thành mấu chốt đối với con người. Và, với danh nghĩa này, nó phải trở thành một trong những mục đích mà giáo dục nhắm tới.

Ở Việt Nam trong những năm gần đây, cùng với sự xuống cấp của những giá trị tinh thần và nếp sống văn hóa, sự sa sút của văn hóa giao tiếp trong đời sống xã hội cũng như trong nhà trường đang đặt ra cho giáo dục những câu hỏi lớn. Nhiều hiện tượng tiêu cực liên tiếp xảy ra làm xôn xao dư luận. Nhiều điều tai nghe mắt thấy hàng ngày trên đường  phố, trong  gia  đình, trong  lớp  học làm  đau  lòng  những  người  có  tâm,  đau lòng những người làm cha mẹ, đau lòng thầy cô giáo.

1. Giao tiếp có quan hệ chặt chẽ với giáo dục Xét trên phương diện nào đó, giáo dục chính là giao tiếp. Không có giao tiếp thì không có giáo dục. Trong giáo dục ít nhất phải  có  hai  cá  thể  khác  nhau,  trước  khi muốn tác động hay giáo dục, hai cá thể này phải giao tiếp với nhau. Mức độ giao tiếp cũng như hiệu quả giao tiếp tùy thuộc vào từng hình thức giáo dục và tính chất của sự giao tiếp.

Trong   quá   trình   hình   thành   con người  như  một  sinh  vật  xã  hội  và  quá trình  cải  tạo  thế  giới  để  tạo  ra  môi trường sống ngày càng văn minh và đầy đủ hơn, con người cần có ít nhất ba điều: kĩ năng sống và làm việc, tri thức và ý thức  giá  trị(3).  Để  có  được  điều  đó, nhân loại đã tạo ra ba công cụ văn hóa đồng thời là ba hình thức giáo dục tương ứng mà trong tiếng Việt gọi chung là “DẠY” bao gồm tập (huấn luyện), giảng dạy và giáo dục.

- DẠY trước hết là tập cho đứa trẻ có những kĩ năng sống tối thiểu như biết cầm đũa,  mặc  quần  áo,  đi  dép,  rồi  tiến  tới những kĩ năng cao hơn như biết bơi, biết đi xe đạp, xe máy… Có rất nhiều kĩ năng sống cần thiết mà mỗi đứa trẻ và cả người lớn cần biết, cần có mà gia đình và nhà trường không dạy! Về phương diện này, nhà trường ở nước ta không chỉ lạc hậu so với thế giới mà còn lạc hậu ngay với chính mình vì đã coi nhẹ hoặc bỏ qua một trong những hoạt động tối thiểu, cơ bản của giáo dục, đó là hình thành con người.

-Bên cạnh kĩ năng sống, gia đình và nhất là nhà trường phải dạy kĩ năng làm việc, tức là khả năng làm một việc gì đó để sống, để tồn tại hay nói nôm na là biết làm nghề. Dạy nghề thực chất cũng là dạy kĩ năng sống, chỉ có điều kĩ năng ở đây phức tạp hơn và chữ “sống” ở đây có vẻ như không trực tiếp hơn.

-Trong quá trình dạy kĩ năng sống và kĩ năng làm việc đều diễn ra sự giao tiếp giữa người dạy và người học. Tuy nhiên, quá trình giao tiếp ở đây không phức tạp vì dạy chủ yếu vẫn là truyền nghề, chỉ vẽ; còn học chủ yếu là bắt chước, mô phỏng, tập theo. Tuy nhiên, nếu ở đây không có sự giao tiếp, thông cảm giữa người dạy và người học, việc dạy và học sẽ kém hiệu quả. Hiểu đầy đủ khả năng, năng lực, năng khiếu của mỗi học sinh sẽ giúp thầy giáo dạy nghề, truyền nghề tốt hơn.

- Hình thức thứ hai của DẠY là giảng dạy,  truyền thụ  kiến  thức.  Đây  cũng  là một hoạt động giao tiếp, đòi hỏi có mối quan hệ giữa người dạy và người học. So với việc dạy kĩ năng sống, việc dạy kiến thức phức tạp hơn vì ở đây không chỉ có thói quen, kiến thức cụ thể, “mẹo” hay “ngón nghề” mà chủ yếu là những tri thức trừu tượng, những quan niệm. Việc giao tiếp vì vậy cũng phức tạp hơn.

- Khi dạy kĩ năng sống, thầy giáo dễ dàng biết được học sinh hiểu hay không hiểu, thể hiện ở chỗ biết làm hay không biết làm, còn trong quá trình giảng dạy kiến thức khoa học trừu tượng, thầy giáo rất khó nắm bắt mức độ hiểu và suy nghĩ của học sinh. Tuy nhiên, có một điểm chung giữa hai hình thức dạy nói trên là cả hai đều lấy sự truyền đạt làm chính, đều  lấy  sự  chuyển  giao  kĩ  năng,  hiểu biết, tri thức mà thầy giáo có được sang cho học sinh.

- Nhiệm vụ chính của người học là hiểu và tiếp thu: hiểu càng sâu, tiếp thu càng nhiều càng tốt. Hiện nay, chúng ta đang chống lối học vẹt “thầy đọc trò chép” là muốn phát huy óc sáng tạo, tính độc lập trong suy nghĩ của học sinh. Song thật ra, lối học đó chỉ nhồi nhét kiến thức chứ không giúp học sinh nắm kiến thức, hiểu vấn đề  - là những yêu cầu cơ bản của việc học. Sáng tạo là bước thứ hai. Chỉ khi đã nắm kiến thức, hiểu đầy đủ và sâu sắc mới sáng tạo được. Lối học “thầy đọc trò chép” triệt tiêu sự giao tiếp giữa người dạy và người học, làm cho quá trình tiếp thu kiến thức, cho việc biết và hiểu bị hạn chế đến mức thấp nhất, bởi vì việc dạy lấy sự truyền đạt làm chính thì sự truyền đạt cũng không đơn giản như chuyển thông tin từ một máy phát đến một máy thu mà từ một con người (thầy giáo) đến một con người (học sinh). Không biết người học hiểu vấn đề như thế nào, hiểu đến đâu, tức là không có sự giao tiếp, không có thông tin phản hồi thì việc truyền đạt tri thức sẽ không có kết quả.

- Tính chất giao tiếp của DẠY bộc lộ rõ nhất trong hoạt động giáo dục. Hiểu theo  nghĩa  hẹp,  đó  là  hoạt  động  không nhằm  truyền  đạt  những  kĩ  năng  và  kiến thức mà hướng vào việc hình thành nhân cách, thế giới quan và nhân sinh quan, ý thức về giá trị, tình cảm yêu ghét của người học sinh. Ở đây, quá trình dạy phức tạp hơn rất nhiều và hoạt động giao tiếp cũng đa dạng hơn, nhiều chiều hơn, tính chất đối thoại cũng bộc lộ đầy đủ và rõ nét hơn.

-Giáo dục muốn thành công phải dựa trên căn bản của nguyên lí giao tiếp, phải xem thầy giáo và học sinh như hai chủ thể, hai cá thể, hai ý thức. Thầy giáo muốn tác động vào học sinh - tức là muốn  thực hiện hành động giáo dục thì cách tốt nhất là phải giao tiếp với học sinh. Mà muốn làm được như vậy thì trước hết, thầy cô phải tự mở  lòng  ra trước, rồi sau đó khơi gợi, giúp học sinh cũng tự mở ra, từ đây hình thành một kênh giao tiếp giữa thầy và trò, tạo ra sự thông cảm. Một khi đã mở được kênh, đã có được sự thông cảm thì sự tác động đến học sinh theo những mục tiêu giáo dục đặt ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

-Trong hình thức DẠY thứ ba này vai trò của tình cảm hết sức quan trọng. Mục tiêu giáo dục là hình thành quan niệm về giá trị, lòng yêu ghét, vì vậy, sự tác động chủ yếu không thông qua con đường nhận thức lí trí mà thông qua tình cảm. Ở đây, hoạt động giáo dục được thực hiện trên cơ sở sự giao tiếp tình cảm - một hình thức giao tiếp tinh vi và phong phú, phức tạp nhất trong những hoạt động giao tiếp của con người.

-Chỉ đặt cơ sở trên nguyên tắc giao tiếp tình cảm, việc giáo dục nhân cách cho học sinh  mới  đạt  kết  quả  mong  muốn.  Tình cảm là lĩnh vực không thể áp đặt. Nó chỉ có thể hình thành trong giao tiếp, vì vậy, thầy giáo muốn hình thành cho học sinh những tình cảm, phẩm chất nào đó, tốt nhất phải thông qua giao tiếp, đối thoại, chủ yếu là giao tiếp, đối thoại qua kênh tình cảm.

-Về phương diện này, giáo dục cần học hỏi  kinh  nghiệm  của  nghệ  thuật.  Nghệ thuật trở thành hình thức đặc biệt của giao tiếp vì nó là giao tiếp về tình cảm, là cầu nối giữa một tâm hồn này với một tâm hồn khác:

 Một niềm vui, một nỗi buồn 

 Nếu giữ một mình suốt đời 

 Bạn có thể chết vì nó…

 (Nguyễn Đình Thi) 

-Chính nhờ sự chân thành của nhà văn nhà thơ, nhờ trở thành tiếng nói tình cảm, thành kênh giao lưu đặc biệt của con người mà nghệ thuật có sức lôi cuốn và tác động rất lớn. Giáo dục muốn có sự tác động như vậy đối với học sinh phải từ bỏ bớt vai trò áp đặt của mình, phải trở thành một quá trình giao lưu tình cảm giữa thầy và trò: thầy cần cởi mở và chân thành như người nghệ sĩ, lúc đó học trò cũng sẽ sống với những điều thầy nói như người đọc sống với tác phẩm nghệ thuật.

2. Giao tiếp không chỉ là hình thức, phương tiện mà còn là nội dung quan trọng của giáo dục

Trong quá trình hình thành con người và phát triển xã hội, nhân loại đã tích lũy một kho tàng phong phú những công cụ giao tiếp từ đơn giản đến phức tạp, những qui tắc ứng xử, xã giao trong đời sống hàng ngày cũng như trong nghi lễ. Đó là văn hóa giao tiếp của một cộng đồng hay của xã hội. Mỗi cá nhân lớn lên, muốn tồn tại và phát triển phải nắm được những công cụ, qui tắc ấy, hay nói cách khác - phải hiểu được “ngôn ngữ” giao tiếp của cộng đồng. Mức độ nắm bắt và sử dụng thành thạo những công cụ và qui tắc giúp phản ánh trình độ văn hóa giao tiếp hay tính chất văn hóa trong hành động giao tiếp của mỗi cá nhân.

Xét về phương diện này, gia đình và nhà trường có vai trò rất quan trọng. Gia đình là nơi chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành ở trẻ những thói quen, cách ứng xử phù hợp với nếp sống của gia tộc, dòng họ và cộng đồng từ cách thưa gửi, chào hỏi, đứng ngồi trong sinh hoạt hành ngày đến những qui tắc có tính chất nghi lễ - tất cả được hình thành chủ yếu từ gia đình chứ không phải ở nhà trường, nhất là trong nhà trường hiện nay, khi mà số học sinh quá đông, nhà trường không có điều kiện dạy dỗ kĩ.

Giáo dục văn hóa trên phương diện này cũng chính là giáo dục thẩm mĩ và đạo đức. Cái đẹp thường gắn với ý niệm về sự hoàn thiện:Nhất đẹp là gái làng Cầu Khéo ăn khéo mặc khéo hầu mẹ cha.

Biết ăn nói, cư xử có văn hóa cũng là một hành vi thẩm mĩ, góp phần tạo nên vẻ đẹp, sự dễ mến của con người. Tính chất có văn hóa này đôi khi bị đồng nhất với đạo đức, thậm chí với chính trị (đã có thời lịch sự được xem là “tư sản”!). Tuy nhiên, phải thấy rằng một hành vi giao tiếp có văn hóa ít nhiều phản ánh một nét nào đó thuộc về phẩm chất đạo đức của con người. Vì thế, người yêu chuộng cái đẹp, cư xử có văn hóa ít có khả năng làm điều ác, điều xấu là vì vậy!

-Giáo dục văn hóa giao tiếp hiện nay có hai điểm cần lưu ý: thứ nhất là tính truyền thống và hiện đại. Những phong tục, nghi lễ   giao tiếp xưa cái nào cần giữ, cái nào không nên, cái nào thái quá, cái nào chấp nhận được… là vấn đề không dễ nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội. Ở đây, vai trò của nhà trường rất quan trọng. Chính nhà trường chứ không phải chính phủ, báo chí hay dư luận xã hội sẽ quyết định vấn đề này. Chào hỏi, thưa gửi, xưng hô thế nào… nhà trường sẽ phải lựa chọn và qui định. Cái chính là qui định này không phụ thuộc vào ý thích của Hiệu trưởng, của Giám đốc Sở Giáo dục mà phải dựa trên cơ sở khoa học, trên nghiên cứu, tham vấn.

Điểm thứ hai cần lưu ý là vấn đề dân tộc và quốc tế. Công cuộc hội nhập và phát triển ồ ạt của công nghệ thông tin đã tạo ra một  “thế  giới  phẳng” .  Khoảng  cách giữa các dân tộc, quốc gia và con người ngày càng thu hẹp. Cử chỉ, cách xưng hô cũng ảnh hưởng, pha trộn, vay mượn của nhau, nhất là trong giới trẻ. Tâm lí dân tộc, tâm lí thế hệ đang đứng trước những thử thách lớn. Sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh, xưng hô chào hỏi thế nào cho đúng bản sắc dân tộc hay cho có văn hóa - là vấn đề nhà trường bắt buộc phải quan tâm. Tuy nhiên, gánh nặng này không nên chỉ đặt trên vai thầy cô giáo. Gia đình và xã hội phải chia sẻ  và  đồng  chịu  trách  nhiệm nhưng  nhà trường vẫn là nơi chủ động vạch ra chiến lược, mục tiêu, đưa ra những chuẩn mực.

3. Giáo dục văn hóa giao tiếp trong nhà trường cần giúp học sinh làm chủ các phương tiện giao tiếp, có được những kĩ năng giao tiếp

Các phương tiện, hình thức giao tiếp như hệ thống kí hiệu, biểu trưng, hành vi phi  ngôn  ngữ,  ngôn  ngữ,  nghệ  thuật, internet là kết quả sáng tạo của nhân loại, tạo thành vốn văn hóa giao tiếp của con người.  Càng  nắm  được  các  phương  tiện này con người càng có khả năng giao tiếp nhiều hơn, sâu hơn và rộng hơn. Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm đến vai trò của ngôn ngữ và nghệ thuật vì “Nghệ thuật là hình  thức  cao  nhất  của  hoạt  động  giao tiếp” . Giáo dục nghệ thuật không chỉ bồi dưỡng tâm hồn, giúp giáo dục đạo đức hay tư tưởng mà còn là nội dung, mục tiêu của bản thân giáo dục – bởi giúp mỗi người biết sáng tạo hay thưởng thức nghệ thuật là giúp họ có thêm một cách tồn tại, một hình thức để giao tiếp, để sống.

Giáo  dục  ngôn  ngữ  cũng  vậy.  Bên cạnh hành vi phi ngôn ngữ, khả năng sử dụng ngôn ngữ là một tiêu chí quan trọng nói lên trình độ văn hóa giao tiếp của mỗi người. Hiện nay, sự xuống cấp của văn hóa giao tiếp bộc lộ rõ nhất trong việc sử dụng tiếng Việt. Nói tục, chửi thề là một chuyện, nhưng quan trọng hơn, một bộ phận khá lớn thanh thiếu niên không nắm vững tiếng mẹ đẻ, không có khả năng diễn đạt suy nghĩ của mình, từ cách viết một lá đơn xin phép  đơn  giản  cho  đến  những  văn  bản phức tạp.

-Tiếng nói là hồn của con người, ngôn ngữ là hồn của dân tộc. Không biết diễn tả điều mình cảm, mình nghĩ để người khác hiểu thì không thể giao lưu, thông cảm với cả thế giới. Việc dạy tiếng Việt trong nhà trường hiện nay cần đảm bảo đến cấp học nào đó, học sinh phải viết đúng cũng như có thể sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo. Hiện nay, các trường học đôi khi dạy văn ưu tiên hơn dạy tiếng, dẫn đến tình trạng học sinh có thể có cảm xúc nhưng lại không biết cách diễn đạt. Thiết nghĩ văn phải bắt đầu từ tiếng, bắt đầu từ cái đúng rồi mới đến cái hay. Giáo dục kĩ năng giao tiếp cần bắt đầu từ kĩ năng nói đúng, viết đúng, rồi nâng dần lên thành nói hay, viết hay.

-Giáo dục văn hóa giao tiếp nghĩa là giúp học sinh làm chủ các công cụ và hình thức giao tiếp cũng như biết ứng xử một cách có văn hóa trong những tình huống khác nhau là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Cái chính là giúp các học sinh có khả năng giao  tiếp  với  nhau,  mà  để  có  điều  đó, ngoài văn hóa giao tiếp, học sinh phải được giáo dục về tâm lí giao tiếp, lối sống, quan niệm và  những  phẩm  chất  như  sự  chân thành, cởi mở, không ích kỉ, không khép kín, biết chấp nhận cái khác mình, chấp nhận đối thoại. Đây mới là “gốc” của sự giao tiếp. Những hình thức, cử chỉ văn hóa chỉ là cái mở đầu (“Miếng trầu là đầu câu chuyện”), còn cái chính, cái cơ bản vẫn là tấm lòng có sẵn sàng đến với nhau, có xem người kia là bạn, có thể lắng nghe nhau hay không. Đúng là không có “miếng trầu” thì khó “bắt đầu câu chuyện” nhưng vào chuyện rồi mà nếu không nhường nhịn, cởi mở, không thành thật với nhau thì hai bên cũng không thể gặp nhau và mọi chuyện sẽ không thành.

Để giúp học sinh có nền tảng tâm lí và những đức tính nói trên, ngoài việc giảng giải, thuyết phục, giáo dục thì mỗi ngày, trong mỗi bài học, trong từng việc làm, nhà trường và gia đình phải tạo ra môi trường giao  tiếp  thuận  lợi,  giúp học  sinh  mạnh dạn,  tự  tin  bày  tỏ  suy  nghĩ,  tâm  tư  của mình, từ đó có thể giao tiếp với bè bạn, thầy cô giáo. Một không khí bình đẳng, dân chủ, đầy tình thương và bao dung, một thái độ thân thiện, không áp đặt sẽ là môi trường giao tiếp tốt đồng thời cũng là môi trường giáo dục lí tưởng, trong đó học sinh sẽ tự nguyện đến với thầy giáo; thầy giáo sẽ tiếp cận được tới từng cá thể học trò và như vậy, mọi nỗ lực giáo dục của nhà trường sẽ dễ đạt kết quả mong muốn.

Giáo dục văn hóa giao tiếp là việc cần thiết và cấp bách, nhất là trong xã hội và môi trường giáo dục của chúng ta hiện nay. Nhìn  xa  hơn  và  xét  trong  một  bối  cảnh rộng hơn, văn hóa giao tiếp chỉ là một phương diện trong toàn bộ hoạt động giao tiếp của con người. Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là hình thành con người - giao tiếp, tức con người có năng lực giao tiếp bao gồm giao tiếp với người khác và giao tiếp với chính mình. Cái gốc trong văn hóa giao  tiếp  của  con  người  –  giao  tiếp  ấy chính là sự phong phú của đời sống tinh thần và những giá trị đạo đức mà mỗi cá nhân có được. Lời hay, cử chỉ đẹp là quan trọng,  nhưng  quan  trọng  hơn  vẫn  là  cái tâm, tình yêu, sự chân thành. Không phải hễ có cái tâm là có ngay cử chỉ lịch sự – chính vì thế mới cần giáo dục văn hóa giao tiếp! Nhưng nếu không có tâm thì lịch sự nhiều khi cũng chỉ là giả dối, vô nghĩa.

4.Các thầy cô giáo cần phải là tấm gương sáng về cách ứng xử, cách giao tiếp để các em học sinh được học hỏi và có cơ hội phát triển thành người tốt. Văn hóa ứng xử trong giao tiếp của các thầy cô giáo cần phải chuẩn mực, trau chuốt, nhất là trong môi trường sư phạm - nơi có học sinh của mình. Có như vậy, chính các thầy cô giáo sẽ giúp học sinh phát triển về phong cách ứng xử giữa những người bạn đồng trang lứa.

- Ngoài việc giao tiếp ứng xử giữa thầy với thầy trong môi trường sư phạm để giúp cho học sinh lắng nghe và học theo thì giáo viên cần phải giúp các em có cơ hội thực hành điều này qua hoạt động giao tiếp chung với chính các thầy cô qua những trò chơi gọi tên, trò chơi đối thoại để các em được trau dồi vốn từ ứng xử trong giao tiếp sao cho lịch sự và có văn hóa. Việc làm này tuy nhỏ nhưng ích lợi của nó rất lớn, vì nó rèn cho học sinh thói quen ứng xử, giao tiếp tốt với người đối diện bằng văn hóa đẹp của việc sử dụng ngôn phong đúng mực. Một thực tế mà tôi được chứng kiến ở các em học sinh của trường song ngữ hay trường quốc tế - nơi các em được học tiếng mẹ đẻ và tiếng Anh bằng nhau về thời lượng. Nhưng, đối với các thầy cô giáo nước ngoài, các em vẫn dùng tiếng Anh để giao tiếp, kèm thêm một hành động là khoanh tay chào khi tạm biệt. Nhưng đối với các thầy cô giáo tiếng Việt, các em lại rất lịch sự chào hỏi lễ phép và thưa gửi đầu câu rất có văn hóa. Như vậy, việc rèn luyện để các em hình thành thói quen sử dụng ngôn từ giao tiếp trong ứng xử là điều cần thiết và phải làm thường xuyên, phải được coi trọng để từ đó hình thành cho các em những hành vi ứng xử có văn hóa khác mà các em sẽ được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 
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